
Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

1 LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MINH P. DŨNG TH . DŨNG B. DŨNG NG. DŨNG HUẤN KHẢ

2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÁP HUY NAM VINH RIN MINH PHÁP

KHOA KHÁM BỆNH

Bác sĩ T Dũng Hoàng Tiến Quý Đ Dũng Tiến - T Dũng Nguyệt - Hoàng

Kiều A Y Dư Kiều A Y Bình   -  Kiều A Thơ   -     Y

Trường Trang Sương Toàn Trường Sương  - Dư Toàn - Sương

Toàn Quang Bình Trang Quang Trinh  - Trang TVi   - Trường

Long Phúc Long Triều Phúc Chánh - Long Quang - Phúc

Hiểu Diễm Thúy Trinh Diễm Hiểu   - Triều Nương - Diễm

Trinh Kiều B Ái Vy Hiểu Kiều B Ái Vy  - Thúy Kiều B - Ái Vy

Tiểu phẫu Hiệp Nguyên Duy Hiệp Nguyên Duy Hiệp

Thủy Yến Hân Ly Yến Thủy Hương

Hạnh Miên Hương Dung Hạnh Miên Hân

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

Bác sĩ Dư Hưng Vị Tâm Dư Hưng Vị

Mậu Thảo Hiệp Duy Mậu Thảo Hiệp 

Quỳnh Nhàn Tín Nhung Quỳnh Nhàn Tín

Cúc Hồng Ngân Hanh Cúc Hồng Ngân

3

Điều dưỡng

Hộ lý

4

Điều dưỡng ca ngày

Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

STT KHOA - PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRỰC TOÀN VIỆN 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

1



Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

Trâm Trâm Quỳnh Hoa Trâm Trâm Quỳnh

Mỹ Sang Mỹ Diễm Mỹ Sang Mỹ

Duy Mậu Thảo Hiệp Duy Mậu Thảo 

Nhung Quỳnh Nhàn Tín Nhung Quỳnh Nhàn

Hanh Cúc Hồng Ca Hanh Cúc Hồng

Hoa Trâm Trâm Ngân Hoa Trâm Trâm

Diễm Mỹ Sang Nhị Diễm Mỹ Sang

Hộ lý Thành Thu A Thu B Bích Thành Thu A Thu B

KHOA NỘI TIM MẠCH

Bác sĩ NGHĨA HIỀN TRÚC HÙNG TÂM TRƯỞNG NGHĨA

THẢO LOAN NGA LÝA THẢO LOAN NGA

ÂN DUNGA NGUYỆT NHÂN ÂN DUNGA NGUYỆT

HÙNG LƯỢNG HẰNGB VI HÙNG LƯỢNG HẰNGB

PHƯỢNG THẠCH PHƯƠNG LY PHƯỢNG THẠCH PHƯƠNG

Hộ lý TIÊN QUỲNH NGÂN THỦY TIÊN QUỲNH NGÂN

KHOA NỘI TỔNG HỢP

Bác sĩ Vân Trung Tuấn Dũng Hùng Vân Trung
Linh Minh Sương Linh Xuân Minh Sương
Nhàn Nhung Mai Quyên Thúy Nhàn Mai

Nhung Quyên
Hộ lý Vân Oanh

KHOA NỘI TRUNG CAO

Bác sĩ HẢO HẰNG TÂM HẰNG THÚY TRUNG HẢO

HiỀN A HiỀN B PHẢI NHỤY TUYẾT CHƯƠNG HiỀN A

DUNG HOA THỦY DiỄM LOAN KiỀU DUNG

Điều dưỡng ca đêm

5

7

Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

6

Điều dưỡng 

2



Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

KHOA NỘI THẬN- LM

Bác sĩ PHÚC HUÂN KHÔI HOÀNG PHÚC DUYÊN KHÔI

ĐỨC GIANG TÂM XUÂN SANG THỜI NHẠN

LÝ DƯƠNG LÂM DUYÊN THỜI HÀ HẰNG

KHOA NỘI TIẾT

Bác sĩ Dũng Thư Trang Toàn Du Dương Dũng

Nhung Hậu Xuyên Nhung Hậu Xuyên Nhung

Sáng Cẩm B Đ. Thủy Cẩm Sáng Đ. Thủy Cẩm B

NỘI TIÊU HÓA

HIỀN TOÀN NHÀN TUYẾT TRIẾT BÌNH TÍN

TÌNH A ÚT THỦY VÀNG ÚT THUẬN YẾN

Điều dưỡng YẾN TUYẾT THẨM YẾN TUYẾT TÌNHA HẰNGB

HẰNGB THU TÌNHB HẰNGB THU THẨM TÌNHB

KHOA NỘI THẦN KINH

Bác sĩ ĐIỆP LIÊU NHIỆM TRÚC TRUNG ĐIỆP LIÊU

MINH BÌNH TRUNG MINH BÌNH TRUNG MINH

LIÊN HIỀN HẢO LIÊN HIỀN HẢO LIÊN

LỤC SEN SANG LỤC SEN SANG LỤC

VI CHÂU HƯỞNG VI CHÂU NGUYỆT HƯỞNG

Hộ lý ÁNH HẠNH THẮM NGỌC HẠNH THẮM NGỌC

KHOA LÃO KHOA

Bác sĩ Tiến Hiệp Cường Long Toàn Hiệp Cường

Điều dưỡng Mỹ Lý Nghĩa Nhi Mỹ Lý Nghĩa

Dung Dương Hồng Hùng Dung Dương Hồng

Liên Thân Thúy Nguyệt Liên Thân Thúy

Bác sĩ

10

9

Điều dưỡng 

11

8

Điều dưỡng 

12

Điều dưỡng 

3



Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

Hộ lý Hương Quý Thiện Hương Quý Thiện Hương

KHOA TRUYỀN NHIỄM

Bác sĩ Oanh Phúc Duy Vương Oanh Phúc Duy
Hương Nga Hậu Loan Hương Nga Hậu

Lạc Tuyết Nguyệt VânB Lạc Tuyết Nguyệt
Điều dưỡng Truyền nhiễm 2 Linh A Đào VânA  Hằng Linh A Đào VânA  
Điều dưỡng Truyền nhiễm 3 Trang Linh B Thúy Hiền Trang Linh B Thúy
Hộ lý Tuyến Yến Huệ Tiến Tuyến Yến Huệ
KHOA NHI

Hương Dũng Trang Ánh Đào Hạnh - Nhi Dũng - Quyên

Luyện Quyên Nguyên Hưng Mi Hương - Luyện Trang - Nguyên

Hường Hiếu Mỹ Trang Thu Hồng Hường Hiếu Mỹ Trang

Duyên Hạnh Phượng Luyến Duyên Hạnh Phượng

Thủy Liễu Huyền Tuyết Thủy Liễu Huyền

Mẫn Phú Cúc Diệu Mẫn Phú Cúc

Thu Hồng Hường Hiếu Mỹ Trang Thu Hồng Hường Hiếu

Luyến Duyên Hạnh Phượng Luyến Duyên Hạnh

Tuyết Thủy Liễu Huyền Tuyết Thủy Liễu

Diệu Mẫn Phú Cúc Diệu Mẫn Phú

Vi Thương Thúy Thanh Hoa Thu Hà Vi - N.Hoa Thúy - Thanh Hoa

Nhi N.Hoa Lan N.Trang Nhi Thương - Lan Nhi - N.Trang

Thanh Hà Anh Lệ Hương Thanh Hà Anh - M.Hồng Hương - Tuyền

Thơ M.Hồng Trinh Tuyền Thơ Lệ - Trinh Thanh Hà - Thơ
Hộ lý Liên Quý Dung Tuyết Phương Hoài Liên

KHOA NHI SƠ SINH15

Bác sĩ

Điều dưỡng HSCC nhi (ngày)

Điều dưỡng Nhi TH-HHLS

Điều dưỡng Nhi HH-TN

14

13

Điều dưỡng Truyền nhiễm 1

Điều dưỡng HSCC nhi (đêm)

4



Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

Bác sĩ Hiếu Ngôn Bảo Nga Hiếu Ngôn Bảo

Hồng Nga Huệ Đ.Kiều Hồng Nga Huệ 

Dung Duưỡng L Thủy Hiền Dung Duưỡng L Thủy

Tho Nguyệt A Thơm N Liễu Tho Nguyệt A Thơm 

Hạnh Thoa Lành Yến Hạnh Thoa Lành

V Thảo Thành Miền Thu V Thảo Thành Miền

Đ.Kiều Hồng Nga Huệ Đ.Kiều Hồng Nga

Hiền Dung Duưỡng L Thủy Hiền Dung Duưỡng

N Liễu Tho Nguyệt A Thơm N Liễu Tho Nguyệt A

Yến Hạnh Thoa Lành Yến Hạnh Thoa 

Thu V Thảo Thành Miền Thu V Thảo Thành

Hộ lý Dư Tâm Lê Cẩm Dư Tâm Lê
16 KHOA PT-GMHS

Bác sĩ phòng mổ TuẤN B DŨNG DUNG THƯƠNG TuẤN B DŨNG DUNG

QUÂN BÌNH MINH QUÂN BÌNH MINH QUÂN

BÁU PHI OANH BÁU PHI OANH BÁU

HẢI HOÀNG NHỰT HẢI HOÀNG NHỰT HẢI

NHI A HiỀN HuỆ NHI A HiỀN HUỆ NHI A

HỒNG DŨNG TRUNG HỒNG DŨNG TRUNG HỒNG

SANG A MuỘN HOÀI SANG A MuỘN HOÀI SANG A

SANG B TÂY THÀNH SANG B TÂY THÀNH SANG B
LAI TÚ NỮ LAI TÚ NỮ LAI

MINH QUÂN BÌNH MINH QUÂN BÌNH MINH

OANH BÁU PHI OANH BÁU PHI OANH

NHỰT HẢI HOÀNG NHỰT HẢI HOÀNG NHỰT

Điều dưỡng HSCC nhi (ngày)

Điều dưỡng HSCC nhi (đêm)

KTV ca đêm

KTV ca ngày
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Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

HuỆ NHI A HiỀN HuỆ NHI A HiỀN HuỆ

TRUNG HỒNG DŨNG TRUNG HỒNG DŨNG TRUNG

HOÀI SANG A MuỘN HOÀI SANG A MuỘN HOÀI

THÀNH SANG B TÂY THÀNH SANG B TÂY THÀNH

NỮ LAI TÚ NỮ LAI TÚ NỮ

Hộ lý MAI THÙY THƠ HÀ LY PHƯƠNG MAI

Bác sĩ  Hồi sức THỦY HuẤN BẢO THÀNH A THỦY HuẤN BẢO

LOAN CHÚNG NHIỀU VÂN LOAN CHÚNG NHIỀU

NHI THỊNH THU HẰNG A NHI THỊNH THU

LẸ MY NHUNG THÝ ANH LẸ MY NHUNG

HẢO TRÍ TÍN VY HẢO TRÍ TÍN

VÂN LOAN CHÚNG NHIỀU VÂN LOAN CHÚNG

HẰNG A NHI THỊNH THU HẰNG A NHI THỊNH

THÝ ANH LẸ MY NHUNG THÝ ANH LẸ MY

VY HẢO TRÍ TÍN VY HẢO TRÍ

Hộ lý HOA CÚC HUÊ HOA CÚC HUÊ HOA

Hồi Tĩnh NGỌC ĐẠI QUYỀN NGỌC ĐẠI QUYỀN NGỌC

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Bác sĩ

Điều dưỡng Ngoại B

17

Điều dưỡng ca đêm

Điều dưỡng ca ngày

Điều dưỡng Ngoại D

6



Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

KHOA NGOẠI CT-BỎNG

HÙNGB PHƯƠNG NHÂN VINH HÙNGB PHƯƠNG NHÂN

VƯƠNGA ĐỊNH PHÙNG VƯƠNGB VƯƠNGA ĐỊNH PHÙNG

HIỀN TIẾN TRAÂM HIỀN TIẾN TRAÂM HIỀN

ANH OANHA HẢI ANH OANHA HẢI ANH

PHONG THƠ HIẾU PHONG THƠ HIẾU PHONG

MÙI NHÀN SANG MÙI NHÀN SANG MÙI

THỐNG DIỆU THỐNG DIỆU THỐNG DIỆU THỐNG

Điều dưỡng Ngoại CT 3 VŨ TRANG HẰNG VŨ TRANG HẰNG VŨ

Điều dưỡng Ngoại Bỏng OANHC HUYỀN YẾN OANHC HUYỀN YẾN OANHC

Hộ lý PHƯỢNG GÁI EM MY LÙN PHƯỢNG GÁI

KHOA NGOẠI TKCS

HẢI NHÂN VŨ A HẢI NHÂN VŨ A HẢI

CƯ VŨ B TRÍ CƯ VŨ B TRÍ CƯ

CU TỊNH TÀI CU TỊNH TÀI CU

TRỌNG DŨNG TUẤN TRỌNG DŨNG TUẤN TRỌNG

NGỌC HẰNG VÂN NGỌC HẰNG VÂN NGỌC

HUYỀN B THOA A NON HUYỀN B THOA A NON HUYỀN B

LĨNH VIỆT HIỀN B LĨNH VIỆT HIỀN B LĨNH

LIÊN THƯƠNG HIỀN A PHÚC THƯƠNG HIỀN A PHÚC

HÀ NGUYÊN HẠNH HÀ LIÊN NGUYÊN HẠNH

Điều dưỡng Ngoại CT 1

Điều dưỡng Ngoại CT 2

18

Điều dưỡng Hồi sức TK1 

Điều dưỡng Ngoại TK 2

Bác sĩ

Điều dưỡng Ngoại Lồng ngực

19

Bác sĩ
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Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

Điều dưỡng Ngoại TK 3 MINH PHIÊN PHONG MINH THẢO PHIÊN PHONG

XUYÊN NGA NAM VINH XUYÊN NGA NAM

LINH HUYỀN A THOA B NHI C LINH HUYỀN A THOA B

THÊM DUY QUANG THÊM DUY QUANG THÊM

BÁU TÚ QUỲNH BÁU TÚ QUỲNH BÁU

VƯƠNG NƯƠNG THÚY A VƯƠNG NƯƠNG THÚY A VƯƠNG

Hộ lý NGUYỆT CẢNH HIỀN NGUYỆT CẢNH HIỀN NGUYỆT

KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU

Bác sĩ

KHOA UNG BƯỚU

Bác sĩ HUY ANH HÒA NHÂN THẮNG HUY ANH
CHI LỘC VƯƠNG MY CHI LỘC VƯƠNG

TRANG LÀNH THUẬN TRANG HIẾU THÂN LÀNH

TRINH THUẬN

HIỀN YẾN HIỀN MỸ GẤM HẢO MỸ

PHẬN TUYẾT B DUNG HÒA NHƠN TUYẾT B HÒA

Hộ lý TÍNH HÀ

KHOA PHỤ SẢN

TÂM HOA QUANG TRANG VINH LOAN TIẾN

NGỌC NHÂN NGHĨA HIỀN NHÂN TRUNG NGỌC

CƯỜNG TRUNG HỒNG SUNG CƯỜNG HỒNG SUNG

NHẠN A HỒNG HÀ A NHẠN A HỒNG HÀ A NHẠN A

LY THUYỀN HẠNH LY THUYỀN HẠNH LY

Điều dưỡng UB 2

21

Điều dưỡng Sản 1

Điều dưỡng Ngoại TK 6

Điều dưỡng UB 1

21

Điều dưỡng Ngoại TK 4

Điều dưỡng 

Bác sĩ

20
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Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

THUẦN HUỆ ÁI A THUẦN HUỆ ÁI A THUẦN 

ÁI B THU C SÂM ÁI B THU C SÂM ÁI B

Điều dưỡng Sản 2 P THỦY PHƯỚC ĐÔNG NGUYỆT ÚT THAO TRỰC

K MAI LIÊN HÀ B LONG B TRANG A TRANG B LONG A

NGA A HẰNG NHẬN B CÚC CƯƠNG NHUNG HƯƠNG

Điều dưỡng Sản 5 MÃI PHƯỜNG PHƯỢNG NGA B SA QUÁ MÃI

Hộ lý VIỆT KIỀU BÌNH HƯƠNG PHÚC PHƯỢNG VIỆT

BA CHUYÊN KHOA

Bác sĩ 3 ĐẠT TÂM TẤN LỘC SINH ĐỆ HOA BÌNH

KHOA MẮT

Điều dưỡng THOA TÚ HÒA SEN TUYẾT THOA TÚ

KHOA TMH

Điều dưỡng HiỆU VÂN PHƯƠNG LOAN TRƯỜNG HiỆU VÂN
KHOA RHM

Điều dưỡng NGA THỦY DiỄM TRINH NINH ANH NGA
KHOA YHCT

Bác sĩ Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà

Điều dưỡng Phương Cúc Nhân Nhị Phương Cúc Nhân

KHOA HUYẾT HỌC

TUYẾN TRUYỆN THẮNG OANH TUYẾN TRUYỆN THẮNG 

CHÁNH THUẦN NHI YẾN CHÁNH THUẦN NHI

NGUYỆT A TUYẾT TỊNH THẠNH NGUYỆT A TUYẾT TỊNH

DUYÊN NGUYỆT B ViỆT TRỨ DUYÊN NGUYỆT B ViỆT

KHOA SINH HÓA

Hà Thúy Mai Hà Thúy Mai Hà

28

25

KTV

23

Điều dưỡng Sản 4

22

26

24

27

KTV
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Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

Chung Hằng Hạnh Chung Hằng Hạnh Chung
KHOA VI SINH

BS QUYÊN Th.S OANH BS HẠNH CN TRÂM BS QUYÊN Th.S OANH BS HẠNH

KTV THÚY KTV LAN KTV HOA KTV TÚ KTV THÚY KTV LAN KTV HOA

KHOA CĐHA

Bình Q.Minh Duy Đông V.Minh Đàm Bình

Diện Q.Minh

Cảnh Tùng Quyết Lực Cảnh Tùng Quyết

Liêm Ban Vũ Diễn Liêm Ban Vũ

Siêu âm

Anh Vũ Đình Kiên Bá Thành Anh Vũ Đình Kiên Bá Thành Anh Vũ

Lương Tri Tuyết

Ái Huệ Liễu My Như Phương Thanh Phương Ái

My Như Phương Thanh Phương Ái Huệ Liễu My

KHOA KSNK

Phương Thiên Lệ Hằng Ngân Việt Nhiệm

Nhiệm Quyên Hải Lập Lơ Phương Thiên
Anh Q Khánh Trọng Phú Khôi Anh Q Khánh

Thanh Hùng Hoàng Bình Vĩnh Thanh Hùng

KHOA GPB

Nhân viên trực LÝ LÂM LÝ LÂM LÝ LÂM LÝ

VẬT TƯ Y TẾ

Người trực Đ . TẬP M. TRỌNG Đ. TÀI Đ . PHONG Đ . KHÁNH T. KIÊN B . PHONG

HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Lái xe LAI CƯỜNG ÂN ĐỨC LINH CHUNG QuỐC

32

Bác sĩ

KTV X.Quang

CT-Scanner

30

Điều dưỡng

31

Tổ Thanh trùng

29

Bác sĩ- KTV

Tổ giặt

34

33
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Ngày 19/03/18 Ngày 20/03/18 Ngày 21/03/18 Ngày 22/03/18 Ngày 23/03/18 Ngày 24/03/18 Ngày 25/03/18
Thứ hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT KHOA - PHÒNG

TRANG MINH HẢO BÌNH TÚ TRANG MINH
PHƯƠNG ĐÔNG LÂM VŨ TUẤN PHƯƠNG ĐÔNG

GHI CHÚ: 

Điện nước

GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 - Trực Lãnh đạo bệnh viện (Đường dây nóng bệnh viện):    0965.111.919
 -  Sở Y tế Bình Định (Đường dây nóng Sở Y tế):     0965.121.919
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